ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II – NH 2023-2024
MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ – LỚP 6/…..
Họ và tên: ………………………………………….
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc (COP21) năm 2015 về biến đổi khí hậu diễn ra ở:
A. Béc-lin (Đức)    B. Luân Đôn (Anh)        C. Pa-ri (Pháp)        D. Roma (Italia)
Câu 2: Nhân tố tự nhiên có tác động đến chế độ nước sông của Việt Nam là:
A. Chế độ mưa  B. Thực vật              C. Hồ, đầm            D. Địa hình
Câu 3: Mưa ở những khu vực nằm sâu trong lục địa chủ yếu có nguồn gốc từ:
A. Các vùng ven biển bay tới                   C. Đại dương do gió thổi đến               
B. Hồ ao, rừng cây… bốc lên                   D. Nguồn nước ngầm bốc lên
Câu 4: Sông A-ma-dôn nằm ở châu lục nào sau đây:
A. Châu Á               B. Châu Âu            C. Châu Đại Dương          D. Châu Mỹ
Câu 5: Khả năng thu nhận hơi nước của không khí càng nhiều khi:
A. Nhiệt độ không khí tăng                     C. Không khí bốc lên cao
B. Nhiệt độ không khí giảm                    D. Không khí hạ xuống thấp
Câu 6: Hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương gọi là:
A. Sóng               B. Dòng biển            C. Thuỷ triều          D. Triều cường
Câu 7: Nguyên nhân sinh ra hiện tượng thủy triều là gì:
A. Động đất ở đáy biển             C. Sức hút Mặt Trăng và Mặt Trời
B. Núi lửa phun                         D. Do gió thổi
Câu 8: Đâu là biện pháp làm giảm khí thải hiệu ứng nhà kính?
A. Tăng cường diện tích cây xanh
B. Sử dụng nặng lượng tái tạo thay cho những năng lượng khai thác tự nhiên                           C. Xử lí khí thải trước khi xả ra môi trường 
D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9: Đất không có tầng nào sau đây:
A. Đất mặt                 B. Vô cơ                      C. Đá mẹ                 D. Tích tụ
Câu 10: Độ muối trung bình của đại dương là:
A. 32‰.                       B. 34‰.                  C. 35‰.                        D. 33‰.
Câu 11: Một trong những thương cảng nổi tiếng ở Đông Nam Á trong những thế kỉ đầu Công nguyên là:
A. Pi-rê                   B. Óc Eo                 C. Am-xtét- đam                 D. Mác-xây        
Câu 12: Năm 248, Bà Triệu phất cờ khởi nghĩa, chống lại ách cai trị của:
A. Nhà Hán             B. Nhà Ngô            C. Nhà Lương           D. Nhà Đường
Câu 13: Phạm vi lãnh thổ của nhà nước Văn Lang, Âu Lạc thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay:
A. Nam Trung Bộ                                  C. Tây Nguyên      
B. Nam Bộ                                             D. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ
Câu 14: Năm 40, Hai Bà Trưng dấy binh khởi nghĩa, chống lại ách cai trị của
A. nhà Hán.                   B. nhà Ngô.                  C. nhà Lương.             D. nhà Đường.
Câu 15:  Nhà nước Văn Lang được thành lập vào khoảng thời gian nào:
A. TK VII                  B. TK VI                  C. TK VII TCN             D. TK IX   
Câu 16: Khu di tích Thánh địa Mỹ Sơn của cư dân Chăm-pa chịu ảnh hưởng từ nghệ thuật tạo hình của tôn giáo nào dưới đây:
A. Hin-đu giáo             B. Hồi giáo                C. Đạo giáo           D. Nho giáo
Câu 17: Sông Bạch Đằng được nhắc đến trong chiến thắng của Ngô Quyền năm 938 thuộc địa phận của các tỉnh/thành phố nào nước ta hiện nay:
A. Quảng Ninh, Hải Phòng     B. Hải Phòng      C. Quảng Ngãi, Hải Phòng         D. Hải Dương
Câu 18: Dưới thời thuộc Đường, chức quan đứng đầu An Nam đô hộ phủ được gọi là gì:
A. Tể tướng               B. Tiết độ sứ              C. Huyện lệnh               D. Thái thú
Câu 19: Anh hùng dân tộc nào được nhân dân suy tôn là Bố Cái đại vương?
A. Mai Thúc Loan.        B. Triệu Quang Phục.          C. Phùng Hưng.             D. Lý Bí.
Câu 20: Sau khi lên ngôi vua, Lý Bí đặt tên nước là gì:
A. Đại Cồ Việt               B. Vạn Xuân               C. Âu Lạc              D. Nam Việt
Đáp án:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1: Đọc hiểu SGK bài 20 Địa, bài 18 Sử.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 2: Hai câu hỏi hình 17.4 SGK/172:
- Kể những mục đích sử dụng nước sông, hồ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
- Cho biết nước sông, hồ có thể cùng lúc sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau không?
……………………………………………………………………………………
Câu 3: Trình bày đặc điểm các tầng đất?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 4: Trình bày khái quát về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40-43)?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 5: Trình bày khái quát về cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Câu 6: Nhận xét nghệ thuật đánh giặc độc đáo của Ngô Quyền trong chiến thắng trên sông Bạch Đằng năm 938?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
----- HẾT -----
